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BẢNG BÁO GIÁ
(Áp dụng từ ngày 10/10/2011 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho bảng giá trước)
	Cửa cuốn hợp kim nhôm có khe thoáng CN Đức nhiều lớp HAPPYDOOR
	Đơn giá

(đ/m2)

	STT
	Mã hàng
	Tiêu Chuẩn
	

	1
	HD 8975
	Lá cửa nhôm 2 lớp, sơn tĩch điện Akzo Nobel

Không có khe thoáng, hàng dày (6,5kg/m2±5%)
	1.050,000

	2
	HD 8983
	Lá cửa nhôm 2 lớp, sơn tĩnh điện Akzo Nobel
Có khe thoáng, 2 chân, Bảo hành 5 năm (9kg/m2±5%)
	1.180,000

	3
	HD 8987
	Lá cửa nhôm 2 lớp, sơn tĩnh điện Akzo Nobel

Có khe thoáng, 4 chân (12kg/m2±5%)
	1,620,000

	4
	HD 8986
	Lá cửa nhôm 2 lớp, sơn tĩnh điện Akzo Nobel

Có khe thoáng, 4 chân đặc (13kg/m2±5%)
	1,890,000

	5
	Solid 8987
	Lá cửa hợp kim nhôm 2 lớp, sơn tĩnh điện Akzo Nobel
Có khe thoáng, 4 chân đặc, chắc chắn (14kg/m2±5%)
	2.020,000



	6
	HD 8988
	Lá cửa nhôm 2 lớp, sơn tĩnh điện Akzo Nobel-SOLID 8

Có khe thoáng, 4 chân đặc siêu dày,(18kg/m2±5%)
	2,700,000


	BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN SGDOOR

	STT
	TÊN HÀNG
	DIỆN TÍCH

(m2)
	Đơn giá

(đ/m2)

	1
	CỬA CUỐN LÁ 6 DEM SGDOOR

(0,6mm ± 0,05mm)
	Trên 10m2
	370.000

	
	
	8m2 – 9m2
	390.000

	
	
	6m2– 8m2
	440.000

	
	
	4m2 – 6m2
	470.000

	
	
	Dưới 4m2
	530.000

	2
	CỬA CUỐN LÁ 7 DEM SGDOOR (0,7mm ± 0,05mm)
	Trên 10m2
	400.000

	
	
	8m2 – 9m2
	420.000

	
	
	6m2– 8m2
	490.000

	
	
	4m2 – 6m2
	500.000

	
	
	Dưới 4m2
	560.000

	3
	CỬA CUỐN LÁ 8 DEM SGDOOR (0,8mm ± 0,05mm)
	Trên 10m2
	430.000

	
	
	8m2 – 9m2
	450.000

	
	
	6m2– 8m2
	500.000

	
	
	4m2– 6m2
	520.000

	
	
	Dưới 4m2
	580.000

	4
	CỬA CUỐN LƯỚI MẮT VÕNG SƠN XỊT
	Trên 10m2
	850.000

	
	
	8m2 – 9m2
	890.000

	
	
	6m2 – 7m2
	1.000.000

	5
	CỬA CUỐN LƯỚI MẮT VÕNG SƠN TĨNH ĐIỆN
	Trên 10m2
	950.000

	
	
	8m2 – 9m2
	990.000

	
	
	6m2 – 7m2
	1.200.000


	BẢNG GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN SGDOOR

	STT
	TÊN HÀNG
	DIỆN TÍCH (m2)
	U 0,6mm

(± 0,05mm)
	U 0,8mm

(± 0,05mm)

	1
	CỬA KÉO CÓ LÁ SGDOOR
	Trên 10m2
	470.000
	560.000

	
	
	8m2 – 9m2
	490.000
	580.000

	
	
	6m2– 8m2
	550.000
	640.000

	
	
	4m2 – 6m2
	570.000
	660.000

	
	
	Dưới 4m2
	630.000
	720.000

	2
	CỬA KÉO KHÔNG LÁ SGDOOR
	Trên 10m2
	380.000
	470.000

	
	
	8m2 – 9m2
	400.000
	490.000

	
	
	6m2 – 8m2
	460.000
	550.000

	
	
	4m2 – 6m2
	500.000
	570.000

	
	
	Dưới 4m2
	540.000
	630.000


Ưu điểm vượt trội

· Sử dụng vật liệu cao cấp: Tole mạ màu, Tole mạ kẽm sơn tĩnh điện, hợp kim nhôm.
· U và lá cửa được tạo gân cuốn mép hai bên làm cho cửa cứng và lá kín hơn khi đóng cửa
· Nhíp được ép thủy lực tạo kiểu mẫu, tang độ cứng cho cửa
· Bánh xe trượt có bạc đạn giúp cửa vận hành êm, nhẹ, bền
Lưu ý
· Nếu khách hàng yêu cầu làm lá cao hay thấp hơn tiêu chuẩn thì cộng thêm hoặc trừ bớt 200.000 đ/m2 lá.
· Quy cách sử dụng lá hở đầu máng từ 0,40m đến 0,50m
· Nguyên liệu: Tôn màu Đài Loan, bạc đạn ĐL, Khóa ĐL, nẹp che và tay nắm Inox.
· Đơn giá trên chưa bao gồm công lắp ráp.

-
Công lắp ráp đối với cửa cuốn, cửa kéo Đài Loan là 350.000đ/bộ
-
Đối với cửa cuốn CN Úc, Đức, công lắp ráp là 800.000đ/bộ
· Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT=10%) và hộp che lô cuốn

· Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyến trong phạm vi nội thành Tp.HCM dành cho đơn hàng trị giá trên 4,000,000 đ. Đơn hàng trị giá dưới 4,000,000đ chúng tôi sẽ thu thêm phụ phí vận chuyển.

· Đơn giá trên chưa tính chi phí phát sinh do phải đục đẽo, tháo cửa cũ,…để lắp đặt sản phẩm mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật

· Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm

· Công Ty chúng tôi luôn cam kết giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đảm bảo

· Nhanh chóng – Uy tín – Chất lượng và bảo hành sản phẩm 12 tháng


BẢNG GIÁ MOTOR VÀ LINH KIỆN
	STT
	TÊN HÀNG HOÁ
	ĐVT
	Đơn giá

	Motor ngoài AC220V (bao gồm Motor + lắc + HĐK+ 2 tay đk)

	1
	Motor Dasanyang Sức nâng  300 kg  – dưới 14 m2 – Technology By Taiwan
	Bộ
	3.200.000

	2
	Motor Dasanyang  Sức nâng  500 kg  – dưới 22 m2  - Technology By Taiwan
	Bộ
	3.400.000

	3
	Motor HoYoKa  Sức nâng  400 kg  – dưới 15m2 – Technology By Taiwan
	Bộ
	3.500.000

	4
	Motor HoYoKa  Sức nâng  600 kg  – dưới 28m2 – Technology By Taiwan
	Bộ
	3.700.000

	4
	Motor FX  Sức nâng  400 kg  – dưới 16 m2  - Made in Taiwan
	Bộ
	3.800.000

	5
	Motor FX  Sức nâng  600 kg  – dưới 30 m2  - Made in Taiwan
	Bộ
	4.000.000

	6
	     Motor Hualing  Sức nâng  800 kg  – dưới 35m2 - Technology By Taiwan
	Bộ
	7.000.000

	7
	     Motor Hualing  Sức nâng  1000 kg  – dưới 45m2 - Technology By Taiwan
	Bộ
	8.000.000

	Bình lưu điện HCTECH – SGDOOR 

	 1
	Bình lưu điện 400 kg – thời gian tích điện 30 giờ
	Bộ
	3.100.000

	 2
	Bình lưu điện 600 kg – thời gian tích điện 30 giờ
	Bộ
	3.400.000

	 3
	Bình lưu điện 800 kg – thời gian tích điện 30 giờ
	Bộ
	3.800.000

	 4
	Bình lưu điện 1.000 kg – thời gian tích điện 30 giờ
	Bộ
	4.400.000

	Motor ống 220AC (bao gồm Motor + lắc + HĐK + 2 tay điều khiển) 

	  1
	Motor ống  Engines 50Nm  -  Sức nâng  55kg   – dưới 6m2 
	Bộ
	3.500.000

	  2
	Motor ống  Engines 100Nm  -  Sức nâng  110kg – dưới 10m2
	Bộ
	4.500.000

	  3
	Motor ống  Engines 120Nm  -  Sức nâng  132kg – dưới 11m2
	Bộ
	4.800.000

	  4
	Motor ống  Engines 140Nm  -  Sức nâng  154kg – dưới 13m2
	Bộ
	6.500.000

	LỤA CHỌM THÊM CHO CỬA CUỐN ĐỨC, ĐÀI LOAN

	1
	Hộp điều khiển 
	Bộ
	700.000

	2
	Tay điều khiển 
	Cái
	400.000

	3
	Ray U75 loại thường 
	M
	110.000

	4
	Ray U75  tự dừng hoặc đảo chiều ( doăng + thanh inox)
	M
	120.000

	5
	Hệ thống tự dừng hoặc đảo chiều (bộ thanh đáy + rơ le, dây điện + chốt đồng)
	Bộ
	800.000

	6
	Con lăn đầu ray
	Bộ
	80.000

	7
	Puly nhựa Þ114 (đường kính 117)
	Cái
	15.000

	8
	Puly nhựa Þ114 (đường kính 240)
	Cái
	30.000

	9
	Trục Þ90 vaø Þ114 sơn tĩnh điện
	M
	180.000


Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT=10%)
· Sản phẩm được bảo hành: 12 tháng cho motor và 12 tháng cho linh kiên ( Tay điều khiển 3 tháng)

· Trường hợp không bảo hành: Hư hỏng do vận chuyển ,sử dụng sai quy cách, tem bảo hành không còn, làm mờ hoặc chắp vá, hết thời gian bảo hành. Sản phẩm bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị thấm nước.
                                 Uy tín – Chất lượng          www.sgdoor.com.vn

